
TUẦN LỚP RHM1 RHM2 RHM3 RHM4 RHM5 RHM6

32 Học tại GĐ:

06/05-10/05 THỜI GIAN HỌC

07g30 - 08g20
MÔ 2 TT Y Học cổ truyền TTLS LS: CT VÀ NT HÀM MẶT 1/ CDHANK 3

LS: NỘI NHA (1) + ĐIỀU TRỊ VÀ DỰ PHÒNG NHA CHU (2) + BỆNH HỌC 

MIỆNG VÀ HÀM MẶT (3) LS ĐIỀU TRỊ TÍCH HỢP TRONG NHA KHOA (1)

08g30 - 09g20
MÔ 2 TT Y Học cổ truyền TTLS LS: CT VÀ NT HÀM MẶT 1/ CDHANK 3

LS: NỘI NHA (1) + ĐIỀU TRỊ VÀ DỰ PHÒNG NHA CHU (2) + BỆNH HỌC 

MIỆNG VÀ HÀM MẶT (3)
LS ĐIỀU TRỊ TÍCH HỢP TRONG NHA KHOA (1)

09g30 -10g20
MÔ 2 TT Y Học cổ truyền TTLS TT SINH HỌC MIỆNG 4/ TT PHCD 5

LS: NỘI NHA (1) + ĐIỀU TRỊ VÀ DỰ PHÒNG NHA CHU (2) + BỆNH HỌC 

MIỆNG VÀ HÀM MẶT (3) LS ĐIỀU TRỊ TÍCH HỢP TRONG NHA KHOA (1)

THỨ 
10g30 - 11g20

MÔ 2 TT Y Học cổ truyền TTLS TT SINH HỌC MIỆNG 4/ TT PHCD 5
LS: NỘI NHA (1) + ĐIỀU TRỊ VÀ DỰ PHÒNG NHA CHU (2) + BỆNH HỌC 

MIỆNG VÀ HÀM MẶT (3) LS ĐIỀU TRỊ TÍCH HỢP TRONG NHA KHOA (1)

HAI 13g30 - 14g20 DÂN SỐ HỌC TT GPR 1/ MPRM2 TT SINH HỌC MIỆNG 1 TT PHTLTP 1 / TT NỘI NHA 2 / TT RĂNG TRẺ EM 3 LS ĐIỀU TRỊ TÍCH HỢP TRONG NHA KHOA (2)

14g30 - 15g20 DÂN SỐ HỌC TT GPR 1/ MPRM2 TT SINH HỌC MIỆNG 1 TT PHTLTP 1 / TT NỘI NHA 2 / TT RĂNG TRẺ EM 3 LS ĐIỀU TRỊ TÍCH HỢP TRONG NHA KHOA (2)

06/05/2024 15g30 - 16g20 DÂN SỐ HỌC TT GPR 1/ MPRM2 TT SINH HỌC MIỆNG 1 TT PHTLTP 1 / TT NỘI NHA 2 / TT RĂNG TRẺ EM 3 LS ĐIỀU TRỊ TÍCH HỢP TRONG NHA KHOA (2)

16g30 - 17g20 Online TT GPR 1/ MPRM2 TT SINH HỌC MIỆNG 1 TT PHTLTP 1 / TT NỘI NHA 2 / TT RĂNG TRẺ EM 3 LS ĐIỀU TRỊ TÍCH HỢP TRONG NHA KHOA (2)

07g30 - 08g20
NHẬP MÔN RHM

TT GPR 2/ MPRM1
TTLS LS: CT VÀ NT HÀM MẶT 1/ CDHANK 3

LS: NỘI NHA (1) + ĐIỀU TRỊ VÀ DỰ PHÒNG NHA CHU (2) + BỆNH HỌC 

MIỆNG VÀ HÀM MẶT (3) LS ĐIỀU TRỊ TÍCH HỢP TRONG NHA KHOA (1)

08g30 - 09g20
NHẬP MÔN RHM

TT GPR 2/ MPRM1
TTLS LS: CT VÀ NT HÀM MẶT 1/ CDHANK 3

LS: NỘI NHA (1) + ĐIỀU TRỊ VÀ DỰ PHÒNG NHA CHU (2) + BỆNH HỌC 

MIỆNG VÀ HÀM MẶT (3) LS ĐIỀU TRỊ TÍCH HỢP TRONG NHA KHOA (1)

THỨ 
09g30 -10g20

NHẬP MÔN RHM
TT GPR 2/ MPRM1

TTLS TT SINH HỌC MIỆNG 5/ TT PHCD 6
LS: NỘI NHA (1) + ĐIỀU TRỊ VÀ DỰ PHÒNG NHA CHU (2) + BỆNH HỌC 

MIỆNG VÀ HÀM MẶT (3)
LS ĐIỀU TRỊ TÍCH HỢP TRONG NHA KHOA (1)

10g30 - 11g20
Online

TT GPR 2/ MPRM1
TTLS TT SINH HỌC MIỆNG 5/ TT PHCD 6

LS: NỘI NHA (1) + ĐIỀU TRỊ VÀ DỰ PHÒNG NHA CHU (2) + BỆNH HỌC 

MIỆNG VÀ HÀM MẶT (3)
LS ĐIỀU TRỊ TÍCH HỢP TRONG NHA KHOA (1)

BA 13g30 - 14g20 SLH1/SLH2 TT PPNC TRONG RHM TT PHTLTP 2 / TT NỘI NHA 3 / TT RĂNG TRẺ EM 1 LS ĐIỀU TRỊ TÍCH HỢP TRONG NHA KHOA (2)

14g30 - 15g20 SLH1/SLH2 TT PPNC TRONG RHM TT PHTLTP 2 / TT NỘI NHA 3 / TT RĂNG TRẺ EM 1 LS ĐIỀU TRỊ TÍCH HỢP TRONG NHA KHOA (2)

07/05/2024 15g30 - 16g20 SLH1/SLH2 TT PPNC TRONG RHM TT PHTLTP 2 / TT NỘI NHA 3 / TT RĂNG TRẺ EM 1 LS ĐIỀU TRỊ TÍCH HỢP TRONG NHA KHOA (2)

16g30 - 17g20 SLH1/SLH2 TT PPNC TRONG RHM TT PHTLTP 2 / TT NỘI NHA 3 / TT RĂNG TRẺ EM 1 LS ĐIỀU TRỊ TÍCH HỢP TRONG NHA KHOA (2)

07g30 - 08g20
MÔ 1 TT GPR 3/ MPRM 4 TTLS LS: CT VÀ NT HÀM MẶT 1/ CDHANK 3

LS: NỘI NHA (1) + ĐIỀU TRỊ VÀ DỰ PHÒNG NHA CHU (2) + BỆNH HỌC 

MIỆNG VÀ HÀM MẶT (3) LS ĐIỀU TRỊ TÍCH HỢP TRONG NHA KHOA (1)

08g30 - 09g20
MÔ 1 TT GPR 3/ MPRM 4 TTLS LS: CT VÀ NT HÀM MẶT 1/ CDHANK 3

LS: NỘI NHA (1) + ĐIỀU TRỊ VÀ DỰ PHÒNG NHA CHU (2) + BỆNH HỌC 

MIỆNG VÀ HÀM MẶT (3)
LS ĐIỀU TRỊ TÍCH HỢP TRONG NHA KHOA (1)

THỨ 
09g30 -10g20

MÔ 1 TT GPR 3/ MPRM 4 TTLS TT SINH HỌC MIỆNG 6/ TT PHCD 4
LS: NỘI NHA (1) + ĐIỀU TRỊ VÀ DỰ PHÒNG NHA CHU (2) + BỆNH HỌC 

MIỆNG VÀ HÀM MẶT (3)
LS ĐIỀU TRỊ TÍCH HỢP TRONG NHA KHOA (1)

10g30 - 11g20
MÔ 1 TT GPR 3/ MPRM 4 TTLS TT SINH HỌC MIỆNG 6/ TT PHCD 4

LS: NỘI NHA (1) + ĐIỀU TRỊ VÀ DỰ PHÒNG NHA CHU (2) + BỆNH HỌC 

MIỆNG VÀ HÀM MẶT (3) LS ĐIỀU TRỊ TÍCH HỢP TRONG NHA KHOA (1)

TƯ 13g30 - 14g20 TT GPR 4/MPRM 3 TT SINH HỌC MIỆNG 2 TT PHTLTP 3 / TT NỘI NHA 1 / TT RĂNG TRẺ EM 2 LS ĐIỀU TRỊ TÍCH HỢP TRONG NHA KHOA (2)

14g30 - 15g20 TT GPR 4/MPRM 3 TT SINH HỌC MIỆNG 2 TT PHTLTP 3 / TT NỘI NHA 1 / TT RĂNG TRẺ EM 2 LS ĐIỀU TRỊ TÍCH HỢP TRONG NHA KHOA (2)

08/05/2024 15g30 - 16g20 TT GPR 4/MPRM 3 TT SINH HỌC MIỆNG 2 TT PHTLTP 3 / TT NỘI NHA 1 / TT RĂNG TRẺ EM 2 LS ĐIỀU TRỊ TÍCH HỢP TRONG NHA KHOA (2)

16g30 - 17g20 TT GPR 4/MPRM 3 TT SINH HỌC MIỆNG 2 TT PHTLTP 3 / TT NỘI NHA 1 / TT RĂNG TRẺ EM 2 LS ĐIỀU TRỊ TÍCH HỢP TRONG NHA KHOA (2)

07g30 - 08g20
TKYH 1/MO 2 TT SLB-MD TTLS LS: CT VÀ NT HÀM MẶT 1/ CDHANK 3

LS: NỘI NHA (1) + ĐIỀU TRỊ VÀ DỰ PHÒNG NHA CHU (2) + BỆNH HỌC 

MIỆNG VÀ HÀM MẶT (3)
LS ĐIỀU TRỊ TÍCH HỢP TRONG NHA KHOA (1)

08g30 - 09g20
TKYH 1/MO 2 TT SLB-MD TTLS LS: CT VÀ NT HÀM MẶT 1/ CDHANK 3

LS: NỘI NHA (1) + ĐIỀU TRỊ VÀ DỰ PHÒNG NHA CHU (2) + BỆNH HỌC 

MIỆNG VÀ HÀM MẶT (3)
LS ĐIỀU TRỊ TÍCH HỢP TRONG NHA KHOA (1)

THỨ 
09g30 -10g20

TKYH 1/MO 2 TT SLB-MD TTLS 
LS: NỘI NHA (1) + ĐIỀU TRỊ VÀ DỰ PHÒNG NHA CHU (2) + BỆNH HỌC 

MIỆNG VÀ HÀM MẶT (3)
LS ĐIỀU TRỊ TÍCH HỢP TRONG NHA KHOA (1)

10g30 - 11g20
TKYH 1/MO 2 TT SLB-MD TTLS 

LS: NỘI NHA (1) + ĐIỀU TRỊ VÀ DỰ PHÒNG NHA CHU (2) + BỆNH HỌC 

MIỆNG VÀ HÀM MẶT (3)
LS ĐIỀU TRỊ TÍCH HỢP TRONG NHA KHOA (1)

NĂM 13g30 - 14g20 GP2 TT VI SINH NKCC LS ĐIỀU TRỊ TÍCH HỢP TRONG NHA KHOA (2)

14g30 - 15g20 GP2 TT VI SINH NKCC LS ĐIỀU TRỊ TÍCH HỢP TRONG NHA KHOA (2)

09/05/2024 15g30 - 16g20 GP2 TT VI SINH NKCC LS ĐIỀU TRỊ TÍCH HỢP TRONG NHA KHOA (2)

16g30 - 17g20 GP2 TT VI SINH P. 207 - 4 tiết LS ĐIỀU TRỊ TÍCH HỢP TRONG NHA KHOA (2)

07g30 - 08g20
NHẬP MÔN RHM TT GPR 5/ MPRM 6 TTLS LS: CT VÀ NT HÀM MẶT 1/ CDHANK 3

LS: NỘI NHA (1) + ĐIỀU TRỊ VÀ DỰ PHÒNG NHA CHU (2) + BỆNH HỌC 

MIỆNG VÀ HÀM MẶT (3)
LS ĐIỀU TRỊ TÍCH HỢP TRONG NHA KHOA (1)

08g30 - 09g20
NHẬP MÔN RHM TT GPR 5/ MPRM 6 TTLS LS: CT VÀ NT HÀM MẶT 1/ CDHANK 3

LS: NỘI NHA (1) + ĐIỀU TRỊ VÀ DỰ PHÒNG NHA CHU (2) + BỆNH HỌC 

MIỆNG VÀ HÀM MẶT (3)
LS ĐIỀU TRỊ TÍCH HỢP TRONG NHA KHOA (1)

THỨ 
09g30 -10g20

NHẬP MÔN RHM TT GPR 5/ MPRM 6 TTLS 
LS: NỘI NHA (1) + ĐIỀU TRỊ VÀ DỰ PHÒNG NHA CHU (2) + BỆNH HỌC 

MIỆNG VÀ HÀM MẶT (3)
LS ĐIỀU TRỊ TÍCH HỢP TRONG NHA KHOA (1)

10g30 - 11g20
P. 207 - 4 tiết TT GPR 5/ MPRM 6 TTLS 

LS: NỘI NHA (1) + ĐIỀU TRỊ VÀ DỰ PHÒNG NHA CHU (2) + BỆNH HỌC 

MIỆNG VÀ HÀM MẶT (3)
LS ĐIỀU TRỊ TÍCH HỢP TRONG NHA KHOA (1)

SÁU 13g30 - 14g20 TKYH 2/ GP1 TT GPR 6/ MPRM 5 TT SINH HỌC MIỆNG 3 LS ĐIỀU TRỊ TÍCH HỢP TRONG NHA KHOA (2)

14g30 - 15g20 TKYH 2/ GP1 TT GPR 6/ MPRM 5 TT SINH HỌC MIỆNG 3 LS ĐIỀU TRỊ TÍCH HỢP TRONG NHA KHOA (2)

10/05/2024 15g30 - 16g20 TKYH 2/ GP1 TT GPR 6/ MPRM 5 TT SINH HỌC MIỆNG 3 LS ĐIỀU TRỊ TÍCH HỢP TRONG NHA KHOA (2)

16g30 - 17g20 TKYH 2/ GP1 TT GPR 6/ MPRM 5 TT SINH HỌC MIỆNG 3 LS ĐIỀU TRỊ TÍCH HỢP TRONG NHA KHOA (2)

07g30 - 08g20 TT GIẢI PHẪU BỆNH

THỨ 08g30 - 09g20 TT GIẢI PHẪU BỆNH
09g30 -10g20 TT GIẢI PHẪU BỆNH

BẢY 10g30 - 11g20 TT GIẢI PHẪU BỆNH

13g30 - 14g20 TT VI SINH

11/05/2024 14g30 - 15g20 TT VI SINH

15g30 - 16g20 TT VI SINH

16g30 - 17g20 TT VI SINH
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